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Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1. Số gồm 6 trăm, 0 chục và 5 đơn vị viết là: 

 

A. 650 B. 605 

C. 506 D. 65 

 

Câu 2. Giá trị của biểu thức 230 + 150 - 60 là: 

 

A. 380 B. 320 

C. 440 D. 90 

 

Câu 3. Quả bóng đá có dạng hình khối gì? 

 

A. Khối hộp chữ nhật B. Khối lập phương 

C. Khối cầu D. Khối trụ 

 

Câu 4. 1/4 số ngôi sao là 4 ngôi sao. Hình vẽ có tất cả bao nhiêu ngôi sao? 

 

A. 3 B. 5 

C. 16 D. 4 

 

Câu 5. Mẹ có 24 quả cam và 6 quả quýt. Số quả cam gấp mấy lần số quả quýt? 

 

A. 3 lần B. 4 lần 

C. 6 lần D. 18 lần 

 

Câu 6. Đơn vị nào dưới đây thích hợp để đo chiều dài của một chiếc bút chì? 

 

A. km B. m 

C. cm D. kg 

 

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 



 

Câu 7 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Số liền trước của số 400 là 399. 

 

b) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng lớn hơn số chia. 

 

c) Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông. 

 

d) 1 km = 100 m. 

 

Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 

a) 264 + 418                         b) 752 – 236                  c) 42 x 6                        d) 96 : 8 

 

 

 

  

Câu 9 (2 điểm). Một cuộn dây điện dài 350 m. Sau khi thợ điện cắt bớt để sử 

dụng, độ dài cuộn dây giảm đi 5 lần. Hỏi cuộn dây điện còn lại bao nhiêu mét? 

Bài giải: 

 

Câu 10 (1 điểm). Tìm x: 

 

a) x x 5 = 125 b) x : 4 = 112 

 

 

 

 

Câu 11 (1 điểm). Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ 

giác? 

 

Hình vẽ bên có: 

 

…………. hình tam giác 

 

…………. hình tứ giác 
 

 

 

 


